
DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ, SỰ KIỆN TRONG NĂM HỌC 2019 -  2020
KHỐI MẪU GIÁO LỚN
	Tháng
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	5
	(từ 11/5 đến 15/5)
Ôn tập kỹ năng phòng chống dịch bệnh.
	(từ  18/5 đến 22/5)
Bác Hồ kính yêu 

	(từ  25/5 đến 29/5)
Quá trình phát triển của cây từ hạt.

	
	

	6
	(từ  1/6 đến 5/6)
Nam châm 
	(từ  8/6 đến 12/6)
Danh lam thắng cảnh Hà Nội. 
	(từ  15/6 đến 19/6)
Sự kì diệu của nước 

	(từ 22/6 đến 26/6)
Sự lan truyền âm thanh 
	

	7
	(từ  29/6 đến 3/7)
An toàn khi tham gia giao thông 
	(từ  6/7 đến 10/7)
Bé chuẩn bị vào lớp 1
	(từ  13/7 đến 15/7)
Đánh giá trẻ.

	
	



 Điều chỉnh ngày 8 tháng 5 năm 2020
BGH

DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ, SỰ KIỆN TRONG NĂM HỌC 2019 - 2020
KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
	Tháng
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	5
	(từ  11/5 đến 15/5))
 Ôn tập kỹ năng phòng  chống dịch bệnh cho trẻ.
	-từ 18/5 đến 22/5)
Bác Hồ kính yêu 
	(từ  25/5 đến 29/5)
Cách di chuyển của các loài động vật 
	
	


	6
	(từ 1/6 đến 5/6)
Sắc màu các loài hoa 

	(8/6 đến 12/6)
Phương tiện giao thông đường bộ 

	(từ  15/6 đến 19/6)
An toàn khi tham gia giao thông 

	(từ  22/6 đến 29/6)
Các hiện tượng tự nhiên 

	

	7
	(từ  29/6 đến 3/7)
Âm thanh quanh bé 7

	(từ  6/7  đến 10/7)
Danh lam thắng cảnhHN
	(Từ 13/7 đến 15/7)
Đánh giá trẻ
	
	



Điều chỉnh ngày 8 tháng 5 năm 2020
BGH


DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ, SỰ KIỆN TRONG NĂM HỌC 2019 - 2020
KHỐI NHÀ TRẺ
		Tháng
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	5
	(từ  11/5 đến 15/5)
Ôn tập kỹ năng phòng  chống dịch bệnh cho trẻ.
	(từ  18/5 đến22/5)
Hoa hồng rực rỡ

	(từ  25/5 đến 29/5)
Quả chuối
	

	 

	6
	(từ  1/6 đến 5/6)
Mũ và khẩu trang

	(từ  8/6 đến 12/6)
Nước để làm gì?
	(từ  15/6 đến 19/6)
Trang phục mùa hè 

	(từ  22/6 đến 26/6)
Xe đạp con 
	

	7
	(từ  29/6 đến 3/7)
Ô tô  
	(từ  6/7  đến 10/7)
Bé ngồi xe an toàn 

	(từ 13/7 đến 15/7)
Đánh giá trẻ
	
	



Điều chỉnh ngày 8 tháng 5 năm 2020
BGH

DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ, SỰ KIỆN TRONG NĂM HỌC 2019 - 2020
KHỐI MẪU GIÁO BÉ
	Tháng
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	5
	(từ  11/5 đến 15/5)
Ôn tập kỹ năng phòng tránh dịch bệnh cho trẻ.
	(từ  18/5 đến 22/5)
Bác Hồ kính yêu 

	(từ 25/5 đến 29/5)
Các loài hoa 
	
	

	6
	(từ  1/6 đến 5/6)
Các loại rau củ 
	(từ  8/6 đến 12/6)
PTGT quanh bé và 1 số ký hiệu biển báo 
	(từ  15/6 đến 19/6)
An toàn khi tham gia giao thông 
	từ  22/6 đến 26/6)
Nước 
	

	7
	(từ  29/6 đến 3/7)
Mùa hè 
	(từ  6/7 đến 10/7)
Thủ đô Hà Nội 
	(Từ 13/7đến15/7)
 Đánh giá trẻ.

	
	



Điều chỉnh ngày 8 tháng 5 năm 2020
BGH


DỰ KIẾN PHIÊN CHẾ ĐÁNH GIÁ CÁC MỤC TIÊU TRẺ HỌC KỲ II

 5 TUỔI MGL

	Tháng
	PT thể chất
	PT nhận thức 
	PT ngôn ngữ
	PT tình cảm QHXH
	PT Thẩm mỹ

	Tháng 5
	 20, 16, 21
	23, 29, 37, 
	59, 
	92, 83, 84
	99, 107, 102,

	Tháng 6
	1, 2
	25, 33, 35, 36,
	56, 62
	91, 94
	100, 101,104

	Tháng  7
	
	 31, 41
	 71
	
	


                                                                                                                    
DỰ KIẾN PHIÊN CHẾ ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU TRẺ HỌC KỲ II
4 TUỔI MGN
	
	LV thể chất
	LV nhận thức
	LV PT ngôn ngữ
	LV PT thẩm mỹ
	PT tình cảm `QHXH

	Tháng 5
	7
	22,30,32
	54
	73
	94,96

	Tháng 6
	1,11,12,21
	23,24,35
	57,60
	88
	90,92,102

	Tháng 7
	
	52
	
	76,77
	



                                                                                    

DỰ KIẾN PHIÊN CHẾ ĐÁNH GIÁ  MỤC TIÊU TRẺ HỌC KỲ II
3 TUỔI MGB
	
	LV thểchất
	LV nhậnthức
	LV PT ngônngữ
	LV PT thẩmmỹ
	PT tìnhcảm `QHXH

	Tháng 5
	1,5,3,9,7,11
	26,,23,27,29
	46,52
	82,78
	63,72,64

	Tháng 6
	13,16,12,20
	30,43,21
	56,47,51
	79,85,86
	71,74,66,67

	Tháng 7
	
	22,24,33
	48,49,50
	
	



DỰ KIẾN PHIÊN CHẾ ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU TRẺ HỌC KỲ II
Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi
	
	LV thểchất
	LV nhậnthức
	LV PT ngônngữ
	
LVPTTCQHXH và TM


	Tháng 5
	6,8,14
	        22
	       27,32
	                           40

	Tháng 6
	1,7,11,12
	        18
	    26,28,29
	                     42,43

	Tháng 7
	17
	
	        31
	                          44


     Điều chỉnh  Ngày …tháng ….năm 2020
 BGH
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